	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG – Lớp 2A2 

	TUẦN HỌC THỨ 28
	                            
	Từ ngày: 27/3/2023 - Đến ngày: 31/3/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
27/3
	Buổi sáng
	1
	81
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	136
	Toán 
	Luyện tập chung (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	271
	Tiếng Việt
	Đọc: Những cách chào độc đáo (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	272
	Tiếng Việt
	Đọc: Những cách chào độc đáo (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	28
	Đạo đức
	Em với quy định nơi công cộng (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	   Ôn tập bài hát Trang trại vui vẻ. Đọc nhạc: Bài số 4
	

	3
28/3
	Buổi sáng
	1
	273
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện: Lớp học viết thư
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Review 7
	

	
	
	3
	274
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa A (kiểu 2)
	Máy tính

	
	
	4
	137
	Toán
	Ôn tập giữa học kì 2
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	Bài 2: Dẫn bóng di chuyển về trước (Tiết 1)
	

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Khu rừng thân thiện (Tiết 2)
	

	4
29/3
	Buổi sáng
	1
	275
	Tiếng Việt
	Đọc: Thư viện biết đi (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	276
	Tiếng Việt
	Đọc: Thư viện biết đi (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	138
	Toán
	Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	
	TC Â.nhạc
	Ôn tập bài hát Trang trại vui vẻ. Ôn Đọc nhạc: Bài số 4
	

	
	Buổi chiều
	1
	55
	TNXH
	Cơ quan bài tiết nước tiểu. Phòng tránh bệnh sỏi thận (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài  
	

	5
30/3
	Buổi sáng
	1
	139
	Toán
	Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 2)
	     Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	Review 8
	

	
	
	3
	277
	Tiếng Việt
	LT1: Luyện tập sử dụng dấu câu: dấu chấm, dấu chấm than, dấu phẩy.
	Máy tính

	
	
	4
	278
	Tiếng Việt
	Nghe-viết: Thư viện biết đi. Phân biệt: d/gi, ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	82
	HĐTN
	Cảnh đẹp quê em
	Máy tính

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
31/3
	Buổi sáng
	1
	279
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ dùng học tập.
	Máy tính

	
	
	2
	280
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	140
	Toán
	Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	56
	TNXH
	Cơ quan bài tiết nước tiểu. Phòng tránh bệnh sỏi thận (Tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Bài 2: Dẫn bóng di chuyển về trước (Tiết 2)
	

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	83
	HĐTN
	Sơ kết tuần 
	Bảng thi đua

	
Kiểm tra nhận xét
	                                Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày …  tháng … năm 2023

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG


                                                                                     Nguyễn Thị Vân Anh
	





	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG – Lớp 2A2 

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                            
	Từ ngày: 3/4/2023 - Đến ngày: 7/4/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
3/4
	Buổi sáng
	1
	84
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	141
	Toán 
	Phép trừ không nhớ trong phạm vị 100 (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	281
	Tiếng Việt
	Đọc: Cảm ơn anh hà mã  (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	282
	Tiếng Việt
	Đọc:  Cảm ơn anh hà mã  (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Đạo đức
	Em với quy định nơi công cộng (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	285,286
	HDH
	Dạy bù: Đọc:Từ chú bồ câu đến in – tơ – nét  (tiết 1,2)
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	 Ôn bài đọc nhạc số 4. Nghe nhạc: Vũ khúc gà con.  
	

	3
4/4
	Buổi sáng
	1
	283
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện:  Cảm ơn anh hà mã  
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Review 9
	

	
	
	3
	284
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa M (kiểu 2)
	Máy tính

	
	
	4
	142
	Toán
	Luyện tập (tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	Dẫn bóng di chuyển về trước (tiết 1)
	

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Khuôn mặt ngộ nghĩnh (tiết 1)
	

	4
5/4
	Buổi sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	HS ĐI THAM QUAN
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	5
6/4
	Buổi sáng
	1
	144
	Toán
	Mét (tiết 1)
	     Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	Review 10
	

	
	
	3
	287
	Tiếng Việt
	LT1: Luyện MRVT về giao tiếp, kết nối;  Dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy.
	Máy tính

	
	
	4
	288
	Tiếng Việt
	Nghe-viết:  Từ chú bồ câu đến in – tơ – nét  . Phân biệt: eo/oe, l/n, ên/ênh.
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	85
	HĐTN
	Bảo vệ cảnh quan quê em
	Máy tính

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	143
	HDH
	Dạy bù: Luyện tập (Tiết 2)
	Máy tính

	6
7/4
	Buổi sáng
	1
	289
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn tả một đồ dùng trong gia đình.
	Máy tính

	
	
	2
	290
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	145
	Toán
	Mét (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	4
	58
	TNXH
	Cơ quan bài tiết nước tiểu. Phòng tránh bệnh sỏi thận (Tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Bài 2: Dẫn bóng di chuyển về trước (Tiết 2)
	

	
	
	2
	57
	HDH
	Dạy bù:  Cơ quan bài tiết nước tiểu. Phòng tránh bệnh sỏi thận (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	86
	HĐTN
	Sơ kết tuần 
	Bảng thi đua

	
Kiểm tra nhận xét
	                                Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày …  tháng … năm 2023

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG


                                                                                     Nguyễn Thị Vân Anh
	




	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG – Lớp 2A2 

	TUẦN HỌC THỨ 30
	                            
	Từ ngày: 10/4/2023 - Đến ngày: 14/4/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
10/4
	Buổi sáng
	1
	87
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	146
	Toán 
	Ki – lô – mét  (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	3
	291
	Tiếng Việt
	Đọc: Mai An Tiêm (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	292
	Tiếng Việt
	Đọc: Mai An Tiêm (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	30
	Đạo đức
	Em với quy định nơi công cộng (Tiết 3)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài, ôn về số học và Tiếng Việt
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	   Ôn tập: Hát và đọc nhạc: Vận dụng - sáng tạo
	

	3
11/4
	Buổi sáng
	1
	293
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện: Mai An Tiêm
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Unit 9: Classroom activities – Lesson 2.1
	

	
	
	3
	294
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa N (kiểu 2)
	Máy tính

	
	
	4
	147
	Toán
	Ki – lô – mét  (Tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	Bài 3: Tung và bắt bóng bằng hai tay (Tiết 1)
	

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Khuôn mặt ngộ nghĩnh (Tiết 2)
	

	4
12/4
	Buổi sáng
	1
	295
	Tiếng Việt
	Đọc: Thư gửi bố ở đảo xa (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	296
	Tiếng Việt
	Đọc: Thư gửi bố ở đảo xa (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	148
	Toán
	Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	
	TC Â.nhạc
	Luyện tập và biểu diễn bài hát: Trang trại vui vẻ
	

	
	Buổi chiều
	1
	59
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Con người và sức khoẻ(tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài, ôn về số học và Tiếng Việt
	

	5
13/4
	Buổi sáng
	1
	149
	Toán
	Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 2)
	     Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	Unit 9: Classroom activities – Lesson 2.2
	

	
	
	3
	297
	Tiếng Việt
	LT1: Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp
	Máy tính

	
	
	4
	298
	Tiếng Việt
	Nghe-viết: Thư gửi bố ngoài đảo. Phân biệt: d/gi; s/x; ip/iêp.
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	88
	HĐTN
	Giữ vệ sinh môi trường
	Máy tính

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	
	GDĐP
	Bài 1: Nét đẹp văn hoá truyền thống người Hà Nội (tiết 1)
	Máy tính

	6
14/4
	Buổi sáng
	1
	299
	Tiếng Việt
	LT2: Viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân
	Máy tính

	
	
	2
	200
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	150
	Toán
	Luyện tập
	Máy tính

	
	
	4
	60
	TNXH
	Các mùa trong năm( tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Bài 3: Tung và bắt bóng bằng hai tay (Tiết 2)
	

	
	
	2
	
	GDĐP
	Bài 1: Nét đẹp văn hoá truyền thống người Hà Nội (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	89
	HĐTN
	Sơ kết tuần 
	Bảng thi đua

	
Kiểm tra nhận xét
	                                Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày 28  tháng 3  năm 2023

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG


                                                                                     Nguyễn Thị Vân Anh
	






	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG – Lớp 2A2 

	TUẦN HỌC THỨ 31
	                            
	Từ ngày: 17/4/2023 - Đến ngày: 21/4/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
17/4
	Buổi sáng
	1
	90
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	151
	Toán 
	Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	3
	301
	Tiếng Việt
	Đọc: Bóp nát quả cam (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	302
	Tiếng Việt
	Đọc: Bóp nát quả cam (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	31
	Đạo đức
	Em yêu quê hương (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài, ôn tập về đại lượng và Tiếng Việt
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Học bài hát Ngày hè vui
	

	3
18/4
	Buổi sáng
	1
	293
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện:  Bóp nát quả cam.
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Unit 9: Classroom activities – Lesson 3.1
	

	
	
	3
	304
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa Q (kiểu 2)
	Máy tính

	
	
	4
	152
	Toán
	Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	Bài 3: Tung và bắt bóng bằng hai tay (Tiết 3)
	

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Tạo hình rô - bốt (Tiết 1)
	

	4
19/4
	Buổi sáng
	1
	305
	Tiếng Việt
	Đọc: Chiếc rễ đa tròn. (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	306
	Tiếng Việt
	Đọc: Chiếc rễ đa tròn. (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	153
	Toán
	Luyện tập
	Máy tính

	
	
	4
	
	TC Â.nhạc
	Ôn bài hát: Ngày hè vui
	

	
	Buổi chiều
	1
	61
	TNXH
	Các mùa trong năm (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài, ôn tập về đại lượng và Tiếng Việt
	

	5
20/4
	Buổi sáng
	1
	154
	Toán
	Luyện tập chung (Tiết 1)
	     Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	Unit 9: Classroom activities – Lesson 3.2
	

	
	
	3
	307
	Tiếng Việt
	LT1: Mở rộng vốn từ về Bác Hồ và nhân dân.
	Máy tính

	
	
	4
	308
	Tiếng Việt
	-Nghe viết: Chiếc rễ đa tròn.
-Viết hoa tên người. Phân biệt: iu/ưu, im/iêm.
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	91
	HĐTN
	Lớp học xanh
	Máy tính

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	
	GDĐP
	Bài 2: Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh ( tiết 1)
	Máy tính

	6
21/4
	Buổi sáng
	1
	309
	Tiếng Việt
	LT2:  Viết đoạn văn kể một sự việc.
	Máy tính

	
	
	2
	310
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	155
	Toán
	Luyện tập chung (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	4
	62
	TNXH
	Các mùa trong năm( tiết 3)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Bài 3: Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay
	

	
	
	2
	
	GDĐP
	Bài 2: Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh ( tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	92
	HĐTN
	Sơ kết tuần 
	Bảng thi đua

	
Kiểm tra nhận xét
	                                Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày 28  tháng 3  năm 2023

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG


                                                                                     Nguyễn Thị Vân Anh
	





	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG – Lớp 2A2 

	TUẦN HỌC THỨ32
	                            
	Từ ngày: 24/4/2023 - Đến ngày: 28/4/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
24/4
	Buổi sáng
	1
	93
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	156
	Toán 
	Luyện tập chung
	Máy tính

	
	
	3
	311
	Tiếng Việt
	Đọc: Đất nước chúng mình. (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	312
	Tiếng Việt
	Đọc: Đất nước chúng mình. (tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	32
	Đạo đức
	Em yêu quê hương (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài + Ôn tập Toán: Hình học
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Ôn tập: Ngày hè vui. Ôn: Dùng nhạc cụ gõ …
	

	3
25/4
	Buổi sáng
	1
	313
	Tiếng Việt
	Nói và Nghe: Kể chuyện: Thánh Gióng
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Unit 10: My house – Lesson 1.1
	

	
	
	3
	314
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa V (kiểu 2)
	Máy tính

	
	
	4
	157
	Toán
	Thu thập – Kiếm đếm (Tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	Bài 4: Tại chỗ ném rổ (Tiết 1)
	

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Tạo hình rô - bốt (Tiết 2)
	

	4
26/4
	Buổi sáng
	1
	315
	Tiếng Việt
	Đọc: Trên các miền đất nước (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	316
	Tiếng Việt
	Đọc: Trên các miền đất nước (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	158
	Toán
	Thu thập – Kiếm đếm (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	4
	
	TC Â.nhạc
	Ôn tập: Ngày hè vui. Ôn: Dùng nhạc cụ gõ …
	

	
	Buổi chiều
	1
	63
	TNXH
	Các mùa trong năm (Tiết 4)
	Máy tính

	
	
	2
	
	Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài + Ôn tập Toán: Giải Toán
	

	5
27/4
	Buổi sáng
	1
	159
	Toán
	Biểu đồ tranh (Tiết 1)
	     Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	Unit 10: My house – Lesson 1.2
	

	
	
	3
	317
	Tiếng Việt
	LT1: Mở rộng vốn từ về sản phẩm truyền thống của đất nước. câu giới thiệu.
	Máy tính

	
	
	4
	318
	Tiếng Việt
	Nghe-viết;Trên các miền đất nước. Viết hoa tên riêng địa lí. Phân biệt: ch/tr, iu/iêu.
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	94
	HĐTN
	Nghề của mẹ, nghề của cha
	Máy tính

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	
	GDĐP
	Bài 3: Danh nhân Hà Nội – Tô Hiến Thành (T1)
	Máy tính

	6
28/4
	Buổi sáng
	1
	319
	Tiếng Việt
	Viết đoạn giới thiệu một đồ vật làm từ tre hoặc gỗ.
	Máy tính

	
	
	2
	320
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	160
	Toán
	Biểu đồ tranh (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	4
	64
	TNXH
	Một số hiện tượng thiên tai (T1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Bài 4: Tại chỗ ném rổ (Tiết 2)
	

	
	
	2
	
	GDĐP
	Bài 3: Danh nhân Hà Nội – Tô Hiến Thành (T2)
	Máy tính

	
	
	3
	95
	HĐTN
	Sơ kết tuần 
	Bảng thi đua

	
Kiểm tra nhận xét
	                                Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày 28  tháng 3  năm 2023

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG




                                                                                     Nguyễn Thị Vân Anh
	





	
HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG - Lớp 2A2

	TUẦN HỌC THỨ 33
	                            
	Từ ngày: 1/5/2023 - Đến ngày: 5/5/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
1/5
	
	
	
	
	NGHỈ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
2/5
	
	
	
	
	NGHỈ BÙ GIỖ TỔ 
HÙNG VƯƠNG
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
3/5
	
	
	
	
	NGHỈ BÙ GIẢI PHÓNG 
MIỀN NAM 30/4
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
4/5
	Buổi sáng
	1
	161
	Toán
	Chắc chắn – Có thể - Không thể  
	Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	Unit 10: My house – Lesson 2.1, 2.2
	

	
	
	3
	321
	Tiếng Việt
	Đọc: Chuyện quả bầu (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	322
	Tiếng Việt
	Đọc: Chuyện quả bầu (Tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	96
	HĐTN 
	Nghề nào tính nấy  
	Máy tính

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	
	HDH
	Giáo dục địa phương: CĐ4: Vườn bách thảo Hà Nội (T1)
	Máy tính

	6
5/5
	Buổi sáng
	1
	323
	Tiếng Việt
	Nói và Nghe: Kể chuyện: Chuyện quả bầu.
	Máy tính

	
	
	2
	324
	Tiếng Việt
	Viết: Ôn chữ hoa A,M,N (kiểu 2).
	Máy tính

	
	
	3
	162
	Toán
	Em ôn lại những gì đã học (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	65
	TNXH
	Một số hiện tượng thiên tai (T2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Bài 4: Tại chỗ ném rổ (T3,4)
	

	
	
	2
	
	HDH
	Giáo dục địa phương: CĐ4: Vườn bách thảo Hà Nội(T2)
	Máy tính

	
	
	3
	97
	HĐTN
	Sơ kết tuần 
	Bảng thi đua

	
Kiểm tra nhận xét
	                                Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày 28  tháng 3  năm 2023

	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG




                                                                                     Nguyễn Thị Vân Anh









	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG- Lớp 2A2

	TUẦN HỌC THỨ 34
	                            
	Từ ngày:  8/5/2023 - Đến ngày: 12/5/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
8/5
	Buổi sáng
	1
	98
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	163
	Toán 
	Em ôn lại những gì đã học (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	325
	Tiếng Việt
	Đọc: Khám phá đáy biển ở Trường Sa (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	326
	Tiếng Việt
	Đọc: Khám phá đáy biển ở Trường Sa (Tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	34
	Đạo đức
	Giáo dục địa phương: CĐ5: Thành cổ Sơn Tây (T1)
	Máy tính

	
	
	2
	327
	HDH
	Dạy bù tuần 33: Mở rộng vốn từ về các loài vật dưới biển. Dấu chấm, dấu phẩy.
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Con rối đáng yêu (Tiết 1,2)  Nghe nhạc: Mùa hè ước mong. Vận dụng - sáng tạo
	

	3
9/5
	Buổi sáng
	1
	328
	Tiếng Việt  
	Nghe-viết: Khám phá dãy biển ở Trường Sa
-Phân biệt: it/uyt, ươu/iêu, in/inh.
	Máy tính

	
	
	2
	
	 TC T.Anh
	End of Term Test 2 – Speaking Test-
	

	
	
	3
	329
	Tiếng Việt 
	Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi
	Máy tính

	
	
	4
	164,165
	Toán
	Em vui học Toán (Tiết 1,2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Ôn tập thể thao tự chọn Bài 1,2,3,4
	

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ  
	

	
	
	3
	
	Mĩ thuật  
	Con rối đáng yêu (Tiết 1,2)  
	

	4
10/5
	Buổi sáng
	1
	330
	Tiếng Việt
	Đọc: Hồ Gươm. (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	331
	Tiếng Việt
	Đọc: Hồ Gươm. (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	
	  TC Â.nhạc
	Ôn tập 
	

	
	
	4
	166
	Toán
	Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (T1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	66
	TNXH
	Một số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai  (T1)
	Máy tính

	
	
	2
	332
	HDH
	Dạy bù tuần 33: Đọc mở rộng 
	Máy tính

	
	
	3
	
	Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện
	

	5
11/5
	Buổi sáng
	1
	167
	Toán
	Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (T2)  
	Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	End of Term Test 2 – Speaking Test
	

	
	
	3
	333
	Tiếng Việt
	Nói và Nghe: Nói về quê hương, đất nước em.
	Máy tính

	
	
	4
	334
	Tiếng Việt
	Viết: Ôn chữ hoa Q,V (kiểu 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	99
	HĐTN
	Lao động an toàn  
	Máy tính

	
	
	2
	
	  T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	168
	HDH
	Dạy bù Toán tuần 33: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (Tiếp theo) (T1)
	Máy tính

	6
12/5
	Buổi sáng
	1
	335
	Tiếng Việt
	Đọc: Cánh đồng quê em. (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	336
	Tiếng Việt
	Đọc: Cánh đồng quê em. (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	169
	Toán
	Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (Tiếp theo) (T2)
	Máy tính

	
	
	4
	67,68
	TNXH
	Một số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai  (T2,3)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Ôn tập thể thao tự chọn Bài 1,2,3,4
	

	
	
	2
	
	HDH
	Giáo dục địa phương: CĐ5: Thành cổ Sơn Tây (T2)
	Máy tính

	
	
	3
	100
	HĐTN
	Sơ kết tuần 
	Bảng thi đua

	
Kiểm tra nhận xét
	                                Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày 25  tháng 4  năm 2023

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG


                                                                       Nguyễn Thị Vân Anh

	

	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG – Lớp 2A2

	TUẦN HỌC THỨ 35
	                            
	Từ ngày:  15/5/2023 - Đến ngày: 19/5/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
15/5
	Buổi sáng
	1
	101
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	170
	Toán 
	Ôn tập về hình học và đo lường (T1)
	Máy tính

	
	
	3
	337
	Tiếng Việt
	Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp.
	Máy tính

	
	
	4
	338
	Tiếng Việt
	Nghe-viết: Cánh đồng quê em.
-Viết hoa tên riêng địa lí. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã.
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	35
	Đạo đức
	Giáo dục ĐP: CĐ6: Nghề làm quạt làng Chàng Sơn (T1)
	Máy tính

	
	
	2
	171
	HDH
	Bù Toán tuần 33: Ôn tập về hình học và đo lường (T2)
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc  
	Ôn tập
	

	3
16/5
	Buổi sáng
	1
	
	Tiếng Việt  
	Viết đoạn văn kể về công việc của mọi người.
	Máy tính

	
	
	2
	339
	 TC T.Anh
	End of Term Test 2 – Writing Test  
	

	
	
	3
	340
	Tiếng Việt 
	Đọc mở rộng 
	Máy tính

	
	
	4
	172
	Toán
	Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC 
	Kiểm tra đánh giá chủ đề TTTC môn bóng rổ.  
	

	
	
	2
	
	  T.Anh (SN)  
	Kiểm tra đánh giá chủ đề TTTC môn bóng rổ.  Toán song ngữ
	

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Kiểm tra đánh giá cuối năm  
	

	4
17/5
	Buổi sáng
	1
	341
	Tiếng Việt
	Ôn tập cuối kì 2 (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	342
	Tiếng Việt
	Ôn tập cuối kì 2 (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	
	TC Â.nhạc
	Kiểm tra cuối năm     
	

	
	
	4
	173
	Toán
	Ôn tập chung (Tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	69
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Trái đất và bầu trời (T1)
	Máy tính

	
	
	2
	343,344
	HDH
	Dạy bù tuần 33: Ôn tập cuối kì 2 (Tiết 3,4)
	Máy tính

	
	
	3
	
	Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện
	

	5
18/5
	Buổi sáng
	1
	174
	Toán
	Ôn tập chung (Tiết 2)  
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Review Unit 6 – Unit 10
	

	
	
	3
	345
	Tiếng Việt
	Ôn tập cuối kì 2 (Tiết 5)
	Máy tính

	
	
	4
	346
	Tiếng Việt
	Ôn tập cuối kì 2 (Tiết 6)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	102
	HĐTN
	Đón mùa hè trải nghiệm  
	Máy tính 

	
	
	2
	
	  T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	347,348
	HDH
	Ôn tập cuối kì 2 (Tiết 7,8)
	Máy tính

	6
19/5
	Buổi sáng
	1
	349
	Tiếng Việt
	Ôn tập cuối kì 2 (Tiết 9,10)
	Máy tính

	
	
	2
	350
	Tiếng Việt
	Kiểm tra cuối năm
	Máy tính

	
	
	3
	175
	Toán
	Kiểm tra cuối năm
	Máy tính

	
	
	4
	70
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Trái đất và bầu trời (T2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì II - Tổng kết chương trình
	

	
	
	2
	
	HDH
	Giáo dục địa phương: CĐ6: Nghề làm quạt làng Chàng Sơn (T2)
	Máy tính

	
	
	3
	103
	HĐTN
	Tổng kết năm học 
	Giấy khen

	
Kiểm tra nhận xét
	                                Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày 25  tháng 4  năm 2023

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG


                                                                       Nguyễn Thị Vân Anh
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